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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


          Hà Nội, ngày        tháng         năm 2011


NGHỊ ĐỊNH
Quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công ty tài chính chuyên ngành gồm công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính.

2. Công ty tài chính bao thanh toán là công ty tài chính hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bao thanh toán theo quy định của Nghị định này và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước). Doanh thu hoạt động bao thanh toán tối thiểu 50% doanh thu hoạt động của công ty tài chính bao thanh toán.
3. Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng là công ty tài chính hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng theo quy định của Nghị định này và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Doanh thu hoạt động tín dụng tiêu dùng tối thiểu 50% doanh thu hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.
4. Tín dụng tiêu dùng là hình thức cung cấp tín dụng cho cá nhân thông qua nghiệp vụ: cho vay mua trả góp, phát hành thẻ tín dụng và cho vay bằng tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

5. Tài sản cho thuê tài chính (dưới đây gọi tắt là tài sản cho thuê) là máy móc, thiết bị (không phải là dây chuyền thiết bị toàn bộ), phương tiện giao thông (trừ tàu hỏa, tàu thủy, máy bay và dàn khoan dầu khí) và các động sản khác.

6. Bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính quy định tại Khoản 4, Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng.

7. Bên thuê là tổ chức và cá nhân hoạt động tại Việt Nam, trực tiếp sử dụng tài sản cho thuê cho mục đích hoạt động của mình.

          8. Tiền cho thuê là giá mua các tài sản cho thuê, các chi phí hợp lý và lãi cho thuê mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê theo hợp đồng cho thuê.

9. Hợp đồng cho thuê tài chính là thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc cho thuê tài sản theo quy định tại Nghị định này.

10. Mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính (dưới đây gọi tắt là mua và cho thuê lại) là hình thức mà bên cho thuê mua lại tài sản cho thuê thuộc sở hữu của bên thuê và cho bên thuê thuê lại chính các tài sản đó để tiếp tục sử dụng phục vụ cho các hoạt động của mình.
Chương 2

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH


Điều 4. Hoạt động của công ty tài chính

Hoạt động của công ty tài chính thực hiện theo quy định tại Điều 108, Điều 109, Điều 110, Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị định này.

Điều 5. Nhận tiền gửi của tổ chức

1. Công ty tài chính (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này) được nhận tiền gửi có kỳ hạn trên 01(một) năm của tổ chức. Khách hàng gửi tiền không được rút trước hạn. 

2. Công ty tài chính là công ty con của công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế được nhận tiền gửi của công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp thành viên của công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế.

Điều 6. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu

1. Công ty tài chính được phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu có kỳ hạn trên 01 (một) năm để huy động vốn của tổ chức.

2. Công ty tài chính được phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 (một) năm kể từ ngày công ty tài chính chính thức khai trương hoạt động;

b) Tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tại thời điểm cuối từng tháng của 6 (sáu) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị bổ sung nội dung hoạt động;

c) Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại thời điểm cuối từng tháng của 6 (sáu) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị bổ sung nội dung hoạt động dưới 3%;
d) Tổng lợi nhuận trước thuế so vốn chủ sở hữu của năm liền kề trước năm phát hành phải đạt từ 10% trở lên và tính đến thời điểm gần nhất phải có lãi;

đ) Được sự chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu của năm tài chính của công ty tài chính.

3. Ngân hàng nhà nước hướng dẫn công ty tài chính thực hiện phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu.

Điều 7. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn

1. Công ty tài chính được vay vốn của tổ chức tín dụng trong nước bằng hình thức phát hành công cụ nợ theo quy định của pháp luật.

2. Công ty tài chính được vay vốn của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Công ty tài chính được vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 8. Những trường hợp không được huy động vốn
Công ty tài chính là công ty con của công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế không được huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào từ tổ chức tín dụng trong nước.
Điều 9. Hoạt động bao thanh toán

Công ty tài chính được hoạt động bao thanh toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Có nhu cầu hoạt động bao thanh toán.
2. Hoạt động có lãi năm liền kề trước năm đề nghị bổ sung hoạt động bao thanh toán.

3. Có Phương án về việc bổ sung nội dung hoạt động, trong đó phải có tối thiểu các nội dung: Sự cần thiết bổ sung nội dung hoạt động; Biện pháp quản lý, kiểm soát rủi ro đối với nghiệp vụ bổ sung; Đánh giá về tổ chức, hiệu quả kinh doanh dự kiến và việc tuân thủ các quy định về an toàn dự kiến sau khi bổ sung nội dung hoạt động.

4. Tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tại thời điểm cuối từng tháng của 6 (sáu) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị bổ sung nội dung hoạt động.

5. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại thời điểm cuối từng tháng của 6 (sáu) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị bổ sung nội dung hoạt động dưới 3%.

6. Ban hành đầy đủ các quy định về quản lý rủi ro, quản lý hoạt động bao thanh toán.

7. Bộ máy quản trị, điều hành; hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ đảm bảo các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

8.  Không thuộc đối tượng đang bị xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng đã khắc phục được hành vi vi phạm. 


9. Đối với hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu:

Ngoài các điều kiện qui định tại Khoản 1,2,3,4,5,6,7,8 Điều này, Công ty tài chính xin hoạt động bao thanh toán xuất-nhập khẩu phải là Công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động ngoại hối.

Điều 10. Phát hành thẻ tín dụng

Công ty tài chính không được thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng trừ trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Điều 11. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân; ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng
1. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân

a) Công ty tài chính được tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh, cấp tín dụng được phép;

b) Việc nhận uỷ thác phải được thực hiện thông qua hợp đồng uỷ thác. Công ty tài chính giải ngân đúng khách hàng do bên uỷ thác chỉ định; quản lý và thu hồi vốn cho bên ủy thác. Công ty tài chính được hưởng phí, toàn bộ rủi ro do bên uỷ thác chịu.
2. Ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng: Công ty tài chính được ủy thác vốn cho tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng.

3. Việc tiếp nhận vốn ủy thác của cá nhân và ủy thác vốn cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng  thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 12. Hoạt động của công ty tài chính bao thanh toán

1. Công ty tài chính bao thanh toán có mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật đối với công ty tài chính.

2. Phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.
4. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 11 Nghị định này và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

5. Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán.

6. Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, ngân hàng, tiền tệ và đầu tư cho khách hàng.

Điều 13. Hoạt động của công ty tài chính tín dụng tiêu dùng

1. Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng có mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật đối với công ty tài chính.

2. Phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và giấy tờ có giá khác có kỳ hạn trên 01 (một) năm để huy động vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Vay vốn của các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.
4. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 11 Nghị định này và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

5. Cấp tín dụng tiêu dùng dưới hình thức cho vay mua trả góp, phát hành thẻ tín dụng và cho vay bằng tiền.

6. Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, ngân hàng, tiền tệ và đầu tư về tiêu dùng cho khách hàng.

Chương 3

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

Điều 14. Vốn điều lệ

Công ty cho thuê tài chính có mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật đối với công ty cho thuê tài chính.

Điều 15. Hoạt động của công ty cho thuê tài chính

 Hoạt động của công ty cho thuê tài chính thực hiện theo quy định tại Điều 112, Điều 113, Điều 114, Điều 115 và Điều 116 của Luật Các tổ chức tín dụng và  Nghị định này.

Điều 16. Huy động vốn

Nhận tiền gửi của tổ chức; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu; vay vốn tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; vay Ngân hàng Nhà nước  dưới hình thức tái cấp vốn thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định này.

Điều 17. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân; ủy thác cho thuê tài chính

1. Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức, cá nhân


a) Cho khách hàng thuê theo chỉ định của bên ủy thác và được hưởng phí  ủy thác. Mọi rủi ro trong quá trình ủy thác cho thuê do bên ủy thác chịu. 

b) Được nhận phí ủy thác, phí dịch vụ theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa các bên.

2. Công ty cho thuê tài chính được ủy thác cho tổ chức, nhận ủy thác của tổ chức để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính, quản lý tài sản cho thuê tài chính đối với khách hàng. Tổ chức ủy thác, nhận ủy thác cho thuê tài chính phải là pháp nhân được thực hiện cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật.
Điều 18. Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính

 1. Công ty cho thuê tài chính được thực hiện hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Tăng vốn điều lệ tại thời điểm đề nghị bổ sung nghiệp vụ thêm tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật đối với công ty cho thuê tài chính;

b) Có Phương án về việc bổ sung nội dung hoạt động, trong đó phải có tối thiểu các nội dung: Sự cần thiết bổ sung nội dung hoạt động; Biện pháp quản lý, kiểm soát rủi ro đối với nghiệp vụ bổ sung; Đánh giá về tổ chức, hiệu quả kinh doanh dự kiến và việc tuân thủ các quy định về an toàn dự kiến sau khi bổ sung nội dung hoạt động;

c) Tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tại thời điểm cuối từng tháng của 6 (sáu) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị bổ sung nội dung hoạt động;

d) Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại thời điểm cuối từng tháng của 6 (sáu) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị bổ sung nội dung hoạt động dưới 3%;

đ) Ban hành đầy đủ các quy định về quản lý rủi ro, quản lý hoạt động cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính;

e) Bộ máy quản trị, điều hành; hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ đảm bảo các quy định của Ngân hàng Nhà nước;

g) Không thuộc đối tượng đang bị xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng đã khắc phục được hành vi vi phạm.

2. Doanh thu từ hoạt động cho thuê tài chính phải chiếm tối thiểu 70% tổng doanh thu của công ty.

Điều 19. Cho thuê vận hành

1. Công ty cho thuê tài chính được thực hiện hoạt động cho thuê vận hành khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có nhu cầu hoạt động cho thuê vận hành;

b) Có thời gian hoạt động tối thiểu là 2 năm kể từ ngày chính thức khai trương hoạt động;
c) Hoạt động kinh doanh có lãi năm liền kề trước năm đề nghị bổ sung hoạt động;

d) Có Phương án về việc bổ sung nội dung hoạt động, trong đó phải có tối thiểu các nội dung: Sự cần thiết bổ sung nội dung hoạt động; Biện pháp quản lý, kiểm soát rủi ro đối với nghiệp vụ bổ sung; Đánh giá về tổ chức, hiệu quả kinh doanh dự kiến và việc tuân thủ các quy định về an toàn dự kiến sau khi bổ sung nội dung hoạt động;
đ) Tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tại thời điểm cuối từng tháng của 6 (sáu) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị bổ sung nội dung hoạt động;

e) Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dự nợ tại thời điểm cuối từng tháng của 6 (sáu) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị bổ sung nội dung hoạt động dưới 3%;

g) Ban hành đầy đủ các quy định về quản lý rủi ro, quản lý hoạt động cho thuê vận hành;

h) Bộ máy quản trị, điều hành; hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ đảm bảo các quy định của Ngân hàng Nhà nước;

i) Không thuộc đối tượng đang bị xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng đã khắc phục được hành vi vi phạm.

 2. Tổng giá trị cho thuê vận hành (bao gồm cả tài sản cho thuê tài chính thu hồi và tài sản cho thuê vận hành) không quá 30% tổng tài sản có của công ty cho thuê tài chính).

Điều 20. Quyền của bên cho thuê

1. Yêu cầu bên thuê cung cấp các báo cáo quý, quyết toán tài chính năm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các vấn đề có liên quan đến tài sản cho thuê.
2. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản cho thuê.

3. Mua, nhập khẩu tài sản cho thuê theo yêu cầu của bên thuê.
4. Gắn ký hiệu sở hữu trên tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê.
5. Chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng cho thuê tài chính cho một công ty khác. Trong trường hợp này, bên cho thuê  chỉ cần thông báo trước bằng văn bản cho bên thuê.
6.Yêu cầu bên thuê đặt tiền ký cược hoặc có người bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính nếu thấy cần thiết.
7.Việc giảm lãi cho thuê, gia hạn, điều chỉnh thời hạn trả tiền cho thuê, chuyển nợ quá hạn tiền cho thuê theo quy định của Ngân hàng nhà nước.
8. Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại khi bên thuê vi phạm hợp đồng cho thuê tài chính.
Điều 21. Nghĩa vụ của bên cho thuê
1. Ký hợp đồng mua tài sản với bên cung ứng theo các điều kiện đã được thoả thuận giữa bên thuê và bên cung ứng. Bên cho thuê không chịu trách nhiệm về việc tài sản cho thuê không được giao hoặc giao không đúng với các điều kiện do bên thuê thoả thuận với bên cung ứng.
2. Đăng ký quyền sở hữu, làm thủ tục mua bảo hiểm đối với tài sản cho thuê.
3. Thực hiện đầy đủ, đúng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.
Điều 22. Quyền của bên thuê

1.  Lựa chọn, thoả thuận với bên cung ứng về đặc tính kỹ thuật, chủng loại, giá cả, cách thức và thời hạn giao nhận, lắp đặt và bảo hành tài sản cho thuê.
2. Trực tiếp nhận tài sản cho thuê từ bên cung ứng theo thoả thuận trong hợp đồng mua tài sản.
3. Quyết định việc mua tài sản hoặc tiếp tục thuê sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê tài chính.
4. Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại khi bên cho thuê vi phạm hợp đồng cho thuê tài chính.

Điều 23. Nghĩa vụ của bên thuê

1. Cung cấp các báo cáo quý, quyết toán tài chính năm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề liên quan đến tài sản cho thuê khi bên cho thuê yêu cầu; tạo điều kiện để bên cho thuê kiểm tra tài sản cho thuê. 
2. Chịu trách nhiệm về sự lựa chọn, thoả thuận nêu tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định này.
3. Sử dụng tài sản cho thuê đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính; không được chuyển quyền sử dụng tài sản cho thuê cho cá nhân, tổ chức khác nếu không được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

4. Trả tiền cho thuê theo thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính và thanh toán các chi phí có liên quan đến việc nhập khẩu, thuế, lệ phí đăng ký quyền sở hữu, bảo hiểm đối với tài sản cho thuê.

5. Chịu mọi rủi ro về việc mất mát, hư hỏng đối với tài sản cho thuê và chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do việc sử dụng tài sản cho thuê gây ra đối với tổ chức và cá nhân khác trong quá trình sử dụng tài sản cho thuê.

6.  Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cho thuê trong thời hạn thuê. Không được tẩy xoá, làm hỏng ký hiệu sở hữu gắn trên tài sản cho thuê.

7. Không được dùng tài sản cho thuê để thế chấp, cầm cố hoặc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ khác.
8. Thực hiện đầy đủ, đúng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.
Điều 24. Hợp đồng cho thuê tài chính 
1. Hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không hủy ngang và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hợp đồng cho thuê tài chính phải được lập thành văn bản phù hợp với quy định của pháp luật. Hợp đồng phải ghi rõ việc xử lý khi hợp đồng chấm dứt trước hạn.

3. Bên thuê và bên cho thuê không được đơn phương hủy bỏ hợp đồng cho thuê tài chính (trừ những trường hợp quy định tại Điều 25 Nghị định này).


Điều 25. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn

1. Bên cho thuê có quyền chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn khi có một trong các trường hợp sau: 


a) Bên thuê không trả tiền cho thuê theo quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính; 


b) Bên thuê vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng cho thuê tài chính;


c) Bên thuê bị phá sản, giải thể; 

d) Người bảo lãnh bị phá sản, giải thể và bên cho thuê không chấp thuận đề nghị chấm dứt bảo lãnh hoặc đề nghị người bảo lãnh khác thay thế của Bên thuê.

2. Bên thuê có thể chấm dứt hợp đồng trước hạn khi bên cho thuê vi phạm hợp đồng cho thuê tài chính.

3. Hợp đồng cho thuê tài chính được chấm dứt trước hạn cho thuê trong trường hợp tài sản cho thuê bị mất, hỏng không thể phục hồi sửa chữa.

4. Hợp đồng cho thuê tài chính được chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn cho thuê trong trường hợp bên cho thuê chấp thuận để bên thuê thanh toán toàn bộ tiền cho thuê trước thời hạn ghi tại hợp đồng cho thuê tài chính.
Điều 26. Xử lý hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn


1. Trong trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính bị chấm dứt trước thời hạn theo một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định này, bên thuê phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền cho thuê còn lại. Nếu bên thuê không thanh toán được tiền cho thuê thì bên cho thuê xử lý tài sản cho thuê như sau:


a) Bên cho thuê có quyền thu hồi ngay lập tức tài sản cho thuê mà không chờ có phán quyết của Tòa án và yêu cầu bên thuê phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền cho thuê chưa trả theo hợp đồng. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở, chiếm giữ, sử dụng tài sản cho thuê và không hoàn trả lại tài sản cho thuêcho bên cho thuê;

b) Sau khi thu hồi tài sản cho thuê, trong thời gian tối đa là 60 (sáu mươi) ngày, bên cho thuê phải xử lý xong tài sản cho thuê. Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản cho thuê dùng để thanh toán khoản tiền còn thiếu của bên thuê và các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi tài sản cho thuê. Nếu số tiền thu được không đủ thanh toán, bên thuê có trách nhiệm thanh toán số tiền còn thiếu đó cho bên cho thuê;
c) Trường hợp bên thuê đã hoàn trả một phần số tiền cho thuê phải trả và bên cho thuê đã xử lý xong tài sản thuê, nếu số tiền thu được vượt quá số tiền cho thuê phải trả theo hợp đồng và các chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi tài sản cho thuê thì bên cho thuê phải hoàn trả cho bên thuê số tiền vượt;

d)  Trong thời gian bên cho thuê xử lý tài sản cho thuê, nếu bên thuê hoàn trả được toàn bộ số tiền cho thuê phải trả theo hợp đồng thì bên cho thuê chuyển quyền sở hữu tài sản cho thuê cho bên thuê như trường hợp đã hoàn thành hợp đồng thuê;

đ) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bên thuê nhận được yêu cầu thu hồi tài sản cho thuê của bên cho thuê, bên thuê phải có trách nhiệm hoàn trả tài sản cho bên cho thuê;

e)  Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, chính quyền địa phương có liên quan hướng dẫn bên cho thuê  thu hồi và xử lý tài sản cho thuê.

2. Quyền sở hữu của bên cho thuê đối với tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê không bị ảnh hưởng trong trường hợp bên thuê phá sản, giải thể, mất khả năng thanh toán. Tài sản cho thuê không được coi là tài sản của bên thuê khi xử lý tài sản để trả nợ cho các chủ nợ khác.
3. Trong trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn theo  Khoản 2 Điều 25 Nghị định này, bên cho thuê phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê.
4. Trong trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt trước hạn theo Khoản 3 Điều 25 Nghị định này, bên cho thuê phải hoàn trả lại cho bên thuê số tiền bảo hiểm tài sản khi bên thuê đã trả đủ số tiền cho thuê phải trả cho bên cho thuê và khi bên cho thuê đã nhận được tiền bảo hiểm do cơ quan bảo hiểm thanh toán.

Điều 27. Nhập khẩu tài sản cho thuê tài chính

Bên cho thuê được nhập khẩu trực tiếp tài sản cho thuê mà bên thuê đã được phép mua, nhập khẩu và sử dụng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 28. Thuế đối với tài sản cho thuê tài chính

1. Thuế đối với tài sản cho thuê mà bên cho thuê mua trong nước hoặc nhập khẩu để cho thuê được áp dụng như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này.

2. Tài sản cho thuê được thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định này, nếu tài sản thu hồi là tài sản nhập khẩu của nước ngoài thì khi xuất khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu.


3. Trong trường hợp quyền sở hữu tài sản cho thuê được chuyển cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê, bên thuê không phải nộp thuế trước bạ.

4. Trong trường hợp mua và cho thuê lại, Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp thuế của bên cho thuê theo các quy định của pháp luật thuế.

Điều 29. Đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản cho thuê tài chính

1. Mọi giao dịch cho thuê tài chính phải đăng ký tại Trung tâm đăng ký giao dịch đảm bảo. Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết việc đăng ký và giá trị pháp lý của việc đăng ký giao dịch cho thuê tài chính.

2. Trường hợp tài sản cho thuê tài chính đã được đăng ký giao dịch đảm bảo bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ do bên thuê vi phạm pháp luật, bên cho thuê được phép nhận lại tài sản cho thuê tài chính để tiếp tục cho thuê. Bên thuê chịu mọi trách nhiệm về việc vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng tài sản thuê.
Điều 30. Đăng ký sở hữu đối với tài sản cho thuê tài chính là phương tiện vận tải


1. Đối với tài sản cho thuê là phương tiện vận tải có giấy chứng nhận đăng ký, bên cho thuê giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký, bên thuê khi sử dụng phương tiện được dùng bản sao có chứng nhận của Công chứng Nhà nước và xác nhận của bên cho thuê, để sử dụng phương tiện trong thời hạn cho thuê. Bên cho thuê chỉ xác nhận vào một bản sao giấy chứng nhận đăng ký phương tiện sau khi đã có chứng nhận của Công chứng Nhà nước. Nếu tài sản trên tham gia hoạt động trên tuyến quốc tế, bên cho thuê giữ bản sao giấy chứng nhận đăng ký có chứng nhận của cơ quan công chứng.


2. Đối với những tài sản cho thuê phải có giấy phép sử dụng, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép sử dụng cho bên thuê trên cơ sở giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản cho thuê của bên cho thuê và hợp đồng cho thuê tài chính. Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan cấp giấy phép sử dụng tài sản hướng dẫn thực hiện quy định này.

3. Bên cho thuê được đăng ký sở hữu tài sản cho thuê tại Cơ quan có thẩm quyền nơi bên cho thuê đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh hoặc nơi bên thuê cư trú hoặc đặt trụ sở hoạt động. Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định này
Chương 4
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Quy định chuyển tiếp

Trong thời hạn ...năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính đã thực hiện các hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải hoàn tất việc điều chỉnh các hoạt động theo quy định tại Nghị định này
Điều 32.  Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày....

Điều 33.  Trách nhiệm thi hành


Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCH TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm soát nhân dân tổi cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP:BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b)
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